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lim
𝑥→0

[
ln⁡(1 + 3𝑥2)

𝑥(𝑒𝑥 − 1)
+ (1 −

1

𝑥
)
2𝑥

] = lim
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ln⁡(1 + 3𝑥2)

𝑥(𝑒𝑥 − 1)
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𝑥→0
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1

𝑥
)
2𝑥

= lim
𝑥→0

3𝑥2

𝑥2
+ lim

𝑥→0
[(1 −

1

𝑥
)
−𝑥

]
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= 3 + 𝑒−2 
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Hàm số 𝑓(𝑥) = {
2𝑥+𝑠𝑖𝑛4𝑥

𝑥
⁡⁡⁡⁡⁡𝑘ℎ𝑖⁡𝑥 > 0

⁡⁡⁡⁡𝑚 + 2𝑥⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡𝑘ℎ𝑖⁡𝑥 ≤ 0⁡
  

xác định với mọi 𝑥 ≠ 0 nên liên tục với mọi 𝑥 ≠ 0. Xét tại 𝑥 = 0 

lim
𝑥→0+

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→0+

2𝑥 + 𝑠𝑖𝑛4𝑥

𝑥
= lim

𝑥→0+
(2 + 4

𝑠𝑖𝑛4𝑥

4𝑥
) = 6 

lim
𝑥→0−

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→0−

(𝑚 + 2𝑥) = 𝑚 và 𝑓(0) = 𝑚. 

Hàm số liên tục tại 𝑥 = 0 khi lim
𝑥→0−

𝑓(𝑥) = lim
𝑥→0+

𝑓(𝑥) = 𝑓(0) khi 𝑚 = 6. 

Vậy hàm số liên tục với mọi 𝑥 thuộc 𝑅 khi 𝑚 = 6. 
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Đạo hàm 𝑦′(𝑥) =
𝑦′(𝑡)

𝑥′(𝑡)
=

3𝑡2+2

2
 tại 𝑥 = 1 thì 𝑡 = 0 nên đạo hàm hàm số 𝑦(𝑥) tại 

𝑥 = 1 là 𝑦′(𝑥) =
3.02+2

2
= 1. 
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𝑦′(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥2 + 1 = (𝑥2 − 1)2 = 0 khi 𝑥 = ±1. 

𝑦(−2) = −
46

15
; 𝑦(−1) = −

8

15
; 𝑦(1) =

8

15
; 𝑦(2) =

46

15
. 

Vậy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 𝑦 =
1

5
𝑥5 −

2

3
𝑥3 + 𝑥 trên đoạn 

[−2; ⁡2] lần lượt là 
46

15
 và −

46

15
. 
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II 

Tích phân ∫
√𝑥2+1

(2𝑥+1)√𝑥
𝑑𝑥

1

0
⁡suy rộng loại 2 tại cận dưới 𝑥 = 0; Đặt 𝑓(𝑥) =

√𝑥2+1

(2𝑥+1)√𝑥
 

Xét 𝑔(𝑥) =
1

√𝑥
 có lim

𝑥→0+

𝑓(𝑥)

𝑔(𝑥)
= lim

𝑥→0+

√𝑥2+1

(2𝑥+1)
= 1.  

Mặt khác ∫
𝑑𝑥

√𝑥

1

0
⁡hội tụ nên tích phân ∫

√𝑥2+1

(2𝑥+1)√𝑥
𝑑𝑥

1

0
 cũng hội tụ.  
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∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
∞

−∞

= ∫ 𝑘𝑒−3𝑥⁡𝑑𝑥
∞

0

=
−𝑘

3
𝑒−3𝑥|

0

∞

=
−𝑘

3
( lim
𝑥→∞

𝑒−3𝑥 − 1) =
𝑘

3
= 1 

⇔ ⁡𝑘 = 3⁡ 
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 Diện tích miền phẳng giới hạn bởi các đường 𝑦 = 𝑥3; 𝑦 = 0 và 𝑥 = 2 là 

∫ 𝑥3𝑑𝑥
2

0
=

𝑥4

4
|
0

2

= 4 (đơn vị diện tích) 
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III 

∑
(𝑛 + 1)(2𝑛2 − 𝑛 + 3)

𝑛2(𝑛2 + 1)

+∞

𝑛=1

= ∑𝑎𝑛

+∞

𝑛=1

 

Xét 𝑏𝑛 =
1

𝑛
 

lim
𝑛⟶∞

𝑎𝑛
𝑏𝑛

= lim
𝑛⟶∞

(𝑛 + 1)(2𝑛2 − 𝑛 + 3)𝑛

𝑛2(𝑛2 + 1)
= 2 

Mặt khác chuỗi số ∑ 𝑏𝑛
+∞
𝑛=1 = ∑

1

𝑛

+∞
𝑛=1  phân kì nên  

chuỗi ∑ 𝑎𝑛
+∞
𝑛=1 = ∑

(𝑛+1)(2𝑛2−𝑛+3)

𝑛2(𝑛2+1)

+∞
𝑛=1  cũng phân kì. 
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∑
1

𝑒𝑛
(𝑥 + 1)𝑛+∞

𝑛=1 = ∑ 𝑋𝑛+∞
𝑛=1  với  𝑋 =

𝑥+1

𝑒
. 

Chuỗi hội tụ với −1 < 𝑋 < 1 hay −1 − 𝑒 < 𝑥 < 𝑒 − 1.  

Xét tại 𝑋 = 1 chuỗi hàm có dạng ∑ 1𝑛+∞
𝑛=1 ⁡chuỗi phân kì. 

Xét tại 𝑋 = −1 chuỗi hàm có dạng ∑ (−1)𝑛+∞
𝑛=1 ⁡là chuỗi phân kì. 

Vậy miền hội tụ của chuỗi hàm là −1 − 𝑒 < 𝑥 < 𝑒 − 1. 
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